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§2. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (04 tiết)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: Các bài toán liên quan đến chuyển động trong vật lý, các bài toán liên quan đến số và chữ số, các bài toán liên quan đến hoá học,...)
2. Năng lực: 	
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá; Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
+  Năng lực giao tiếp toán học: Nêu được cách biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, các bước giải bài toán bằng cách phương trình.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn và cách giải phương trình bậc nhất một ẩn hình thành được cách trình bày giải bài toán bằng cách lập phương trình và giải bài tập một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
3. Phẩm chất:
- Góp phần phát triển phẩm chất: Chăm chỉ khi xây dựng bài, nhân ái, trung thực, trách nhiệm khi hợp tác nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
- Máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, sách mềm, máy chiếu vật thể.
- Phiếu học tập.
2. Đối với HS: Đồ dùng học tập, phiếu học tập được giao về nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Tiết 1,2:  I. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn 
                 II. Một số ví dụ về ứng dụng phương trình bậc nhất một ẩn       
1. Yêu cầu cần đạt.
- Học sinh biểu diễn được một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn. 
- HS phân tích được mối liên hệ giữa các đại lượng của ẩn.
- HS giải thích được đại lượng cần đặt ẩn và đặt điều kiện cho ẩn số.
- HS nêu được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và vận dụng giải bài toán thực tế.
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	HS đọc bài toán mở đầu, suy nghĩ trả lời câu hỏi..

HS trả lời câu hỏi mở đầu.
	GV yêu cầu HS:
- Đọc bài toán mở đầu
- Đưa ra các câu trả lời

GV đặt vấn đề: Để giải đáp được bài toán này  các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay: Bài 2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn.
	

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Nội dung 1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

	- HS hoạt động cá nhân làm được HĐ1
- Một số hs trả lời
- Hs còn lại nghe, nhận xét
HS viết được các biểu thức theo biến x



a) ;    b)  ;   c) 

- HS đọc nhận xét
	- GV yêu cầu HS
+ Hoạt động cá nhân làm HĐ1
+ Gọi một số hs trả lời


GV chốt lại kết quả của HĐ1, sau đó yêu cầu HS đọc nhận xét 

	

	- HS hoạt động cá nhân thực hiện Ví dụ 1.
- HS viết được các biểu thức biểu thị giá của chiếc quạt số 3 và số 4; Tổng số tiền bác Ánh phải trả cho cả 4 chiếc quạt.
- Giá bán hai chiếc quạt đầu tiên đều là x 
(nghìn đồng).
- Giá bán chiếc quạt thứ ba là x – 200
 (nghìn đồng).
- Giá bán chiếc quạt thứ tư là
 (x − 200) − 300 = x − 500 (nghìn đồng). - Tổng số tiền bác Ánh phải trả khi mua bốn chiếc quạt là x+x+(x − 200)+(x − 500) = 4x − 700 (nghìn đồng).
- HS thực hiện
-1 HS báo cáo
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

	- GV yêu cầu HS HĐ cá nhân thực hiện Ví dụ 1, GV quan sát hỗ trợ.



- GV nêu và nhấn mạnh giá bán của hai chiếc quạt đầu tiên
- GV yêu cầu HS viết biểu thức thể hiện:
+ Giá của chiếc quạt số 3 và số 4; 
+ Tổng số tiền bác Ánh phải trả cho cả 4 chiếc quạt.


+ Gọi một HS trả lời

+ GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung bài trên bảng.

GV chốt lại kết quả của VD1
	

	 - HS đọc và tìm hiểu yêu cầu của luyện tập 1 sgk trang 45.
- HS thực hiện LT1. HS nêu được công thức và viết được biểu thức biểu thị theo biến x




Ta có:      ;    
a) Quãng đường bạn An chạy được trong x phút với tốc độ 150 m/phút là 150x (m).

b) Tốc độ của bạn An khi chạy quãng đường 1800 m trong x phút là (m/ph)
- HS nộp bài
- HS các cặp còn lại quan sát, nhận xét bài.
	- GV yêu cầu hoạt động cặp đôi hoàn thành luyện tập 1.


- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức liên quan giữa 3 đại lượng S, v, t theo đề bài trong đó:
S (quãng đường, m);  v (vận tốc, m/ph); t (thời gian, ph).
- GV quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.


- GV yêu cầu 1-2 cặp đôi nộp bài và GV chiếu cho lớp quan sát
- GV yêu cầu các cặp còn lại quan sát, nhận xét bài.
- GV kiểm tra vở của một vài HS.
- GV chốt LT 1
	












Máy chiếu


	Nội dung 2. Một số ví dụ về ứng dụng phương trình bậc nhất một ẩn      

	- HS đọc và nghiên cứu HĐ 2(SGK – 46)
- HS quan sát và thực hiện HĐ 2 theo hướng dẫn
		

- HS đọc và ghi vở các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	- GV yêu cầu HS thực hiện HĐ 2.
- GV sử dụng sách mềm hướng dẫn Hs hoàn thành HĐ 2

- GV chốt các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

	
SD máy chiếu, sách mềm.

	- HS đọc và nghiên cứu VD 2 (SGK – 46)
- HS quan sát và thực hiện VD 2 theo hướng dẫn		
	- GV yêu cầu HS thực hiện VD 2.
- GV sử dụng sách mềm hướng dẫn Hs hoàn thành VD 2
	SD máy chiếu, sách mềm.


	- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của luyện tập 2 sgk trang 47.
- HS hoạt động nhóm thực hiện LT2. 

- HS báo cáo kết quả, nhận xét bài của bạn.

- Gọi tuổi của cháu hiện nay là x

- Khi đó, tuổi của ông hiện nay là 


- Cách đây 5 năm, tuổi của cháu là ; tuổi của ông là 

- Theo đề bài, 
Giải phương trình:

 



=>  (TMĐK)
Vậy tuổi của cháu hiện nay là 13 tuổi.
- HS nhận xét đánh giá bài của bạn.
	- GV yêu cầu hoạt động nhóm hoàn thành luyện tập 2.
- Gv quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.
* Tóm tắt:
	
	Hiện nay
	Cách đây 5 năm

	Tuổi ông
	
	

	Tuổi cháu
	
	




- GV chiếu bài của 2 nhóm. Cho HS các nhóm còn lại nhận xét, đánh giá.



- GV nhận xét đánh giá, chốt kiến thức.
	
5 phút













Máy chiếu



	- HS đọc và nghiên cứu VD 3 (SGK – 47)
- HS quan sát và thực hiện VD 3 
		


	- GV yêu cầu HS thực hiện VD 3.
- GV sử dụng sách mềm hướng dẫn Hs hoàn thành VD 3


	SD máy chiếu sách mềm.

	- HS đọc và nghiên cứu VD 4 (SGK – 48)
- HS quan sát và thực hiện VD 4 
		


	- GV yêu cầu HS thực hiện VD 4.
- GV sử dụng sách mềm hướng dẫn Hs hoàn thành VD 4

- GV chốt kiến thức: Yêu cầu HS nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	SD máy chiếu sách mềm.


	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

	- Hs đọc và tìm hiểu yêu cầu của luyện tập 3 sgk trang 49.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện LT3 theo hướng dẫn của GV.
- HS giơ tay phát biểu, trình bày lời giải của mình.
- HS viết bài vào vở: 
- Gọi số ngày theo kế hoạch tổ đó phải làm xong công việc là x  (ngày; x > 0) 
- Vậy số áo cần làm theo kế hoạch là 30x (áo)
- Số áo làm trong thời gian ít hơn kế hoạch 3 ngày với năng suất dự thực tế là: 40(x−3) (áo) 
- Vì tổ đó làm thêm được 20 cái áo nữa so với kế hoạch nên ta có phương trình:              
40(x−3)−20=30x
⇔ 40x−120−20=30x
⇔ 10x=140
⇔ x=14 (thỏa mãn điều kiện)
- Thời gian hoàn thành công việc là 14 ngày. Số áo cần dệt là:
14.30=420 (áo)
- Vậy số áo mà tổ đó phải may theo kế hoạch là 420 áo.

	- GV yêu cầu hoạt động chung hoàn thành luyện tập 3.
- GV quan sát, theo dõi và hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập.
* Tóm tắt:
	
	Kế hoạch
	Thực tế

	Thời gian
	
	

	Năng suất
	
	

	Sản phẩm
	
	40(x-3)

















- GV nhận xét đánh giá, chốt kiến thức.
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- HS vẽ sơ đồ thể hiện các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
- Chuẩn bị các bài tập 1,2,3 (SGK).

	


















Tiết 3,4. Luyện tập
1. Yêu cầu cần đạt:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Học sinh biểu diễn một cách thành thạo một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.
- Học sinh ghi nhớ được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình; từ đó trình bày bài giải một số bài toán bằng cách lập phương trình.
- Sử dụng được kiến thức để giải các dạng bài tập liên quan.
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên
	Ghi chú

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- HS hoạt động cá nhân trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm.

Đáp án các câu trắc nghiệm:
Câu 1. D                       










Câu 2. A













Câu 3. B                        
- HS quan sát và nhận xét câu trả lời của các bạn.

	GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Hai xe khởi hành cùng một lúc, xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai  giờ. Nếu gọi thời gian đi của xe thứ nhất là  giờ thì thời gian của xe thứ hai là

A.  giờ;             

B.  giờ;	    

C.  giờ;            

D.  giờ.



Câu 2. Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là . Biết chiều dài hơn chiều rộng . Nếu gọi chiều rộng mảnh vườn là thì biểu thức biểu thị chu vi của mảnh vườn là


A.;         B. ;	   

C. ;      	 	

D. .


Câu 3. Số thứ nhất gấp  lần số thứ hai. Nếu gọi số thứ nhất là  thì số thứ hai là


A. 	;      B. ;	 


C. ;		D. .

	



Máy chiếu


	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HS báo cáo sản phẩm
Sơ đồ tư duy các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

[image: ]
- HS khác nhận xét, bổ sung
	GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm đã giao ở giờ trước







- GV chốt lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình qua sơ đồ tư duy.
	

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	

	- HS thảo luận nhóm thực hiện Bài 1
- HS tiến hành thảo luận nhóm để thực hiện bài tập 1 trang 49-SGK.
- Đại 2 diện nhóm nộp kết quả
- HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
Tóm tắt:
	Đối tượng
	Số câu
	Số điểm nhận được

	Câu trả lời đúng
	

	


	Câu trả lời sai
	

	



Lời giải:
Vì bạn Minh đã trả lời tất cả các câu trong cuộc thi nên không có câu nào bạn Minh không trả lời được. 
Do đó, bạn Minh chỉ có thể trả lời đúng hoặc sai. 

Gọi số câu đúng là 

Khi đó, số câu sai là  (câu). 


Suy ra: Số điểm nhận được cho câu trả lời đúng là ; số điểm nhận được cho câu trả lời sai là .

Ta có phương trình: 



                      

               

                                   (t/m điều kiện)

Vậy bạn Minh đã trả lời đúng được  câu.
- HS viết bài vào vở

 Bài 2
- HS  hoạt động cặp đôi thực hiện bài tập




- HS đại diện một cặp  đôi lên trình bày kết quả, các cặp đôi  khác nhận xét.
- HS các cặp đôi kiểm tra chéo bài làm của các cặp đôi khác.

Lời giải:


Gọi  (triệu đồng) là giá niêm yết của một máy lọc nước

Giá niêm yết của một nồi cơm điện là:  (triệu đồng)
Giá tiền của một máy lọc nước sau khi được giảm giá 15% là:
 85%x (triệu đồng)

Giá tiền của một nồi cơm điện sau khi được giảm giá 10% là: 90%(triệu đồng)
 Vì bác Bình đã trả sau khi mua giảm giá cả máy lọc nước và nồi cơm điện là 5,65 triệu đồng nên ta có phương trình: 



Giá trị  thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy giá niêm yết của một máy lọc nước là 4 triệu đồng.
Giá niêm yết của một nồi cơm điện là: 

  (triệu đồng).
	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm tổ thực hiện bài tập 1 trang 49-SGK.
-GV yêu cầu 2 nhóm nhanh nhất nộp kết quả
- GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét bài làm của các bạn.
- GV đánh giá, nhận xét mức độ đạt được của sản phẩm của mỗi nhóm và ghi điểm nhóm có kết quả chính xác.


















-GV yêu cầu HS hoàn thành bài vào vở

- GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi thực hiện Bài 2/SGK-49
- GV quan sát và  hỗ trợ  HS (nếu cần) 
- GV yêu cầu đại diện một cặp đôi báo cáo nội dung, các cặp khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, ghi điểm các cặp có kết quả chính xác.
	

Máy chiếu

	Bài 3
HS nhắc lại công thức lãi kép
Công thức lãi kép:



Với một khoản tiền gốc  được gửi tiết kiệm với lãi suất năm trong  năm. Khi đó:

• Số tiền lãi nhận được sau  năm là:

.

• Số tiền lãi nhận được sau  năm là:

.
- HS hoạt động cá nhân thực hiện
Tóm tắt:
	Khoảng thời gian
	Số tiền gốc
(triệu đồng)
	Số tiền lãi
(triệu đồng)
	Số tiền thu được
(triệu đồng)

	Sau 1 năm
	

	

	


	Sau 2 năm
	

	

	



Lời giải:


Gọi  (triệu đồng) là số tiền mà bác An đã gửi vào ngân hàng 
Sau 1 năm, số tiền mà bác An nhận được (gồm cả gốc lẫn lãi) là:

 (triệu đồng)
Sau 2 năm, số tiền mà bác An nhận được (gồm cả gốc lẫn lãi) là:

 (triệu đồng).

Vì sau 2 năm, bác An rút được số tiền cả gốc và lãi là  triệu đồng nên ta có phương trình



                         (TMĐK)
Vậy ban đầu, bác An gửi vào ngân hàng số tiền là 100 triệu đồng.
- Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
	- GV yêu cầu 2 HS nhắc lại công thức lãi kép và chuẩn hóa kiến thức.
- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện Bài 3
- GV quan sát và hỗ trợ  HS.  
- GV nhận xét phần trả lời của HS.

	

	Bài 4
-HS hoạt động cá nhân để thực hiện  



- HS lên bảng chữa, HS khác nhận xét, 
Lời giải:

Đổi 30 phút = 

Gọi x(h) là quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng (x>)

Quãng đường xe thứ nhất đi được là: 

Quãng đường xe thứ hai đi được là : 

Thời gian xe thứ nhất đi được là:  

Thời gian xe thứ hai đi được là:  
Vì xe thứ hai nghĩ lại ở Đà Nẵng 30 phút nên ta có phương trình: 



Giá trị  thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là 110 km.
- HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)
	- GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân thực hiện Bài 4/SGK-49
- GV quan sát và hỗ trợ HS.  
- GV yêu cầu hai HS lên bảng chữa, HS khác nhận xét, Gv đánh giá.



















- Yc HS đổi vở, chấm chéo, sửa sai (nếu có)
	

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG- GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
	

	- HS hoạt động nhóm đôi để nhắc lại kiến thức môn Hóa học đã được học để nêu cách giải quyết bài toán.
Bài tập 5 SGK

Ta có phương trình: 










Suy ra phân tử của nitric acid đó có  nguyên tử .

Vậy công thức phân tử của nitric acid đó là .    
Hình ảnh minh họa phân tử nitric acid                                                                                                                                                                                                                                                                                  
[image: Axit Nitric (HNO3) 68%]
- Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.

	- GV chiếu đề bài tập 5 trang 49-SGK.
Sau khi hoạt động nhóm xong, GV 1 HS ở một nhóm bất kì lên bảng trình bày bài làm và GV nhận xét.













- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS
+ Ôn tập cách giải phương trình bậc nhất một ẩn
+ Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình 
+ Làm bài tập phần ôn tập chương VII (SGK-50)
	Máy chiếu
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